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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

Họ tên: Hồ Sĩ Giao 

Ngày sinh: 22 - 6 - 1938 

Đơn vị: Bộ môn Khai thác lộ thiên 

Chức vụ hiện tại: Nghỉ hưu (2004) 

Học hàm: PGS (1996) 

Trình độ: Tiến sỹ kỹ thuật  

(Tên luận án: Nghiên cứu tiến độ công trình trên mỏ 

lộ thiên. Bảo vệ năm 1981 tại Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất Hà Nội).  

Điện thoại: 0915.071.341 

Email: hosigiao@yahoo.com 

Địa chỉ: Nhà 1515, CT1- C14 Bắc Hà, TDP 16, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 

Quá trình công tác: 

• Tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1966 

• Công tác tại Bộ môn Khai thác lộ thiên từ năm 1966 

• Tiến sĩ kỹ thuật tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất năm 1981 

• Chuyên gia giáo dục tại Angeria (1989- 1993) 

• Phó trưởng Bộ môn KTLT (1985-1989) 

• Phó trưởng Khoa Mỏ (1988-1989) 

• Phó Giáo sư: 1996 

• Phó Tổng biên tập Tạp chí “Công nghiệp mỏ”- Hội KH&CN Việt Nam 2005-

2010 

• Tổng biên tập Tạp chí “Công nghiệp mỏ” và Website “Vinamin.vn” - Hội 

KH&CN Việt Nam (2010-2015) 

Thành tích đào tạo: 

• Các giáo trình đã giảng dạy:  

1. Quá trình sản xuất trên mỏ lộ thiên 

2. Cơ sở thiết kế mỏ lộ thiên 

3. Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên 

4. Khai thác quặng bằng phương pháp lộ thiên 

5. Nâng cao chất lượng khoáng sản có ích trong khai thác lộ thiên 
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6. Công nghệ khai thác các mỏ quặng có điều kiện phức tạp 

7. Khai thác vật liệu xây dựng 

8. Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên 

9. Khai thác bằng sức nước 

• Đào tạo Tiến sĩ: 11 

1. Kiều Kim Trúc (1996) 

2. Lê Tuấn Lộc (1996) 

3. Lê Đức Phương (2001) 

4. Nguyễn Sĩ Hội (2003) 

5. Lê Văn Quyển (2008) 

6. Mai Thế Toản (2009) 

7. Hoàng Tuấn Chung (2011) 

8. Đặng Thị Hải Yến (2014) 

9. Lưu Văn Thực (2014) 

10.  Nguyễn Xuân Quang (2017) 

11.  Hoàng Thanh Nguyệt (2022) 

• Đào tạo Thạc sĩ: 44 

1. Lê Đức Phương (1996) 

2. Nguyễn Văn Ba (2001) 

3. Bùi Xuân Nam (2001) 

4. Nguyễn Thị Ngọc Lâm (2003) 

5. Trịnh Minh Cương (2003) 

6. Lưu Văn Thực (2005) 

7. Phạm Duy Thanh (2005) 

8. Dương Thanh Tú (2006) 

9. Vũ Đình Hiếu (2007) 

10.  Nguyễn Minh Huấn (2007) 

11.  Đặng Thị Hải Yến (2008) 

12.  Nguyễn Anh Tuấn (2008) 

13.  Nguyễn Bích Ngọc (2008) 

14.  Nguyễn Tam Tính (2009) 

15.  Tạ Sơn Dương (2010) 

16.  Dương Trung Tâm (2010) 
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17. Lê Thị Minh Hạnh (2010) 

18.  Bùi Như Tùng (2010) 

19.  Trần Đức Dậu (2010) 

20.  Nguyễn Như Quỳnh (2010) 

21.  Đặng Duy Đạt (2010) 

22.  Phạm Canh Quốc Hưởng (2010) 

23.  Lê Thành Trung (2011) 

24.  Trần Tuấn Linh (2011) 

25.  Đoàn Văn Thanh (2011) 

26.  Trần Đàm Nghĩa (2012) 

27.  Phan Bảo Trung (2012) 

28.  Nguyễn Đức Thu (2012) 

29.  Lê Hữu Khương (2013) 

30.  Trương Đình Quý (2013) 

31.  Ngô Đức Thành (2013) 

32.  Bùi Duy Nam (2013) 

33. Lê Trung Hiếu (2013) 

34.  Trương Văn Chi (2013) 

35.  Nguyễn Văn Thịnh (2013) 

36.  Nguyễn Quang Vinh (2013) 

37.  Phan Thị Hồng (2013) 

38.  Giáp Văn Kiên (2013) 

39.  Nguyễn Văn Sơn (2014) 

40.  Nguyễn Đức Liên (2015) 

41.  Nguyễn Thế Lưu (2015) 

42.  Lê Thị Hải (2016) 

43.  Lê Duy Hưởng (2016) 

44.  Nguyễn Huy Quỳnh (2018) 

• Số sinh viên đã hướng dẫn tốt nghiệp: 500 

Thành tích NCKH: 

• Các sách, giáo trình, bài giảng đã xuất bản: 

1. Phạm Công Khanh, Trần Mạnh Xuân, Hồ Sĩ Giao. Cơ sở thiết kế mỏ lộ 

thiên. Nhà xuất bản Đại học và THCN, Hà Nội, 1974. 



4 
 

2. Hồ Sĩ Giao. Du lịch qua ngành mỏ. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà 

Nội, 1976. 

3. Hồ Sĩ Giao. Tìm hiểu về nổ. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1981. 

4. Hồ Sĩ Giao. Kỹ thuật khai thác đá vôi. Nhà xuất bản Công nhân kỹ thuật, Hà 

Nội, 1981. 

5. Hồ Sĩ Giao. Bài giảng Géotechnique. INES de Tébessa Algérie, 1990. 

6. Hồ Sĩ Giao. Bài giảng Principes de l' E'laboration du Projet des mines à ciel 

- ouvert. INES de Tébessa Algérie, 1991. 

7. Hồ Sĩ Giao. Cơ sở công nghệ khai thác đá. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 

1996. 

8. Hồ Sĩ Giao. Đảm bảo chất lượng khoáng sản có ích trong quá trình khai 

thác (Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất, Hà 

Nội, 1996. 

9. Hồ Sĩ Giao, Trần Mạnh Xuân, Nguyễn Sĩ Hội. Khai thác mỏ vật liệu xây 

dựng. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1997. 

10.  Hồ Sĩ Giao. Thiết kế mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1999. 

11.  Hồ Sĩ Giao. Đảm bảo chất lượng khoáng sản có ích trong quá trình khai 

thác (Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất, Hà 

Nội, 2005. 

12.  Hồ Sĩ Giao. Cơ sở công nghệ khai thác lộ thiên (Bài giảng dùng cho ngành 

Trắc địa mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2001. 

13.  Hồ Sĩ Giao. Bảo vệ môi trường khai thácmỏ lộ thiên (Bài giảng dùng cho 

ngành Khai thác mỏ). Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2001. 

14.  Hồ Sĩ Giao và nnk. Cẩm nang công nghệ và thiết bị khai thác lộ thiên. Nhà 

xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006. 

15.  Hồ Sĩ Giao (chủ biên) , Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản. Nâng cao chất lượng 

khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên. Nhà xuất bản Bách Khoa – Hà Nội, 

2009 (tái bản năm 2016). 

16.  Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Khai thác 

khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật, Hà Nội, 2009 

17.  Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản, Bảo vệ môi trường 

trong khai thác mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010 

18.  Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh, Khai 

thác khoáng sàng sa khoáng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công 

nghệ, Hà Nội, 2015 
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19.  Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Kỹ thuật môi trường 

mỏ lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2015 

20.  Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước, 

Khai thác quặng lộ thiên, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2017 

Các công trình đã công bố: 

• Đề tài NCKH đã thực hiện: 

1. Đã chủ trì 02 đề tài cấp Nhà nước: chương trình 14-01 năm 1983 và 12A 

năm 1989 - Bộ Năng lượng. 

2. Tham gia các dự án VIE-95/03, dự án Cọc Sáu của TVN; đề tài khai thác 

chọn lọc than Quảng Ninh, ổn định bờ mỏ Quảng Ninh, đánh giá tác động 

môi trường Lào Cai,... 

3. Đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài NCKH & PVSX trong các lĩnh vực khai 

thác than, quặng và vật liệu xây dựng. 

• Các bài báo, báo cáo khoa học: 

1. Hồ Sĩ Giao (1974). Xác định thời gian và số lượng máy xúc tham gia chuẩn 

bị tầng mới. Nội san Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 33/10-74. Hà Nội. 

Tr. 8-14. 

2. Hồ Sĩ Giao (1980). Áp dụng hệ thống khai thác có đáy mỏ hai cấp với vị trí 

thay đổi cho các mỏ lộ thiên Quảng Ninh. Tuyển tập các công trình khoa 

học Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội. Tr. 160-163. 

3. Hồ Sĩ Giao (1983). Nghiên cứu công nghệ đào sâu đáy mỏ lộ thiên khi khai 

thác dưới mức thoát nước tự chảy. Tuyển tập các công trình khoa học Đại 

học Mỏ - Địa chất, tập VI.  Hà Nội. Tr. 50-52. 

4. Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Văn Kháng, Nguyễn Sĩ Hội (1988). Vấn đề khai thác 

than bùn ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Thông báo khoa học của các trường đại 

học. Bộ Đại học và THCN. Hà Nội. Tr. 110-115. 

5. Hồ Sĩ Giao (1989). Kết quả hoạt động thực tiễn của “Công nghệ đào sâu 

đáy mỏ lộ thiên khi khai thác dưới mức thoát nước tự chảy“ trên mỏ Hà Tu. 

Tuyển tập các công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, tập XIV.  Hà Nội. 

Tr. 7-9. 

6. Hồ Sĩ Giao (1993). Ngành mỏ với môi trường xung quanh. Tuyển tập các 

công trình khoa học Đại học Mỏ - Địa chất, tập XIV. Hà Nội. Tr. 106-110. 

7. Hồ Sĩ Giao, Lê Tuấn Lộc (1994). Khả năng áp dụng phương pháp sức nước 

cho khoáng sàng sa khoáng Việt Nam. Tuyển tập các công trình khoa học 

Đại học Mỏ - Địa chất, tập XX. Hà Nội. Tr. 24-26. 
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8. Hồ Sĩ Giao (1995). Nên chăng các mỏ lộ thiên Quảng Ninh cần đổi mới 

công nghệ khai thác. Tạp chí Năng lượng, số 2. Bộ Năng lượng. Hà Nội.  

9. Hồ Sĩ Giao (1995). Xác định các thông số làm việc của hệ thống khai thác 

khi sử dụng bờ công tác có góc nghiêng lớn. Tạp chí Than Việt Nam, số 4. 

Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 6-7. 

10.  Hồ Sĩ Giao (1996). Chọn sơ đồ công nghệ xúc bóc khi sử dụng hệ thống 

khai thác khấu theo lớp dốc đứng cho các mỏ lộ thiên Quảng Ninh. Tạp chí 

Than Việt Nam, số 2. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 19-20. 

11.  Hồ Sĩ Giao (1996). Xác định khả năng sản lượng cho các mỏ lộ thiên khi 

sử dụng hệ thống khai thác có góc nghiêng bờ công tác lớn. Tạp chí Than 

Việt Nam, số 5. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 4-5. 

12.  Hồ Sĩ Giao, Lê Đức Phương (1996). Sử dụng bãi thải tạm - một giải pháp 

kỹ thuật có hiệu quả kinh tế cao. Tạp chí Than Việt Nam, số 8. Tổng công 

ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 10-11. 

13.  Hồ Sĩ Giao (1996). Trách nhiệm của các mỏ than lộ thiên trước môi trường 

sinh thái. Tạp chí Than Việt Nam, số 11. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà 

Nội. Tr. 1-2. 

14.  Hồ Sĩ Giao (1996). Đổi mới công nghệ bóc tách đá khối trên các mỏ đá 

trang trí Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4. Hội Khoa học và công 

nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 19-20. 

15.  Hồ Sĩ Giao (1996). Những giải pháp công nghệ khả thi nhằm ngăn chặn 

tác hại cộng hưởng của 3 mỏ Đèo Nai - Cọc Sáu - Cao Sơn đối với môi 

trường. Tuyển tập báo cáo HNKH mỏ toàn quốc. Hà Nội. Tr. 150-166. 

16.  Hồ Sĩ Giao (1997). Nước - một khoáng sản có ích. Tạp chí Công nghiệp 

mỏ, số 1. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 32. 

17.  Hồ Sĩ Giao (1997). Định hướng đổi mới thiết bị xúc bóc cho các mỏ lộ thiên 

Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 2. Hội Khoa học và công nghệ mỏ 

Việt Nam. Hà Nội. Tr. 15-16. 

18.  Hồ Sĩ Giao và nnk (1997). Nghiên cứu đổi mới công nghệ thiết bị để tăng 

sản lượng các mỏ than lộ thiên Việt Nam. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 4. 

Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. Tr. 5-6. 

19.  Hồ Sĩ Giao (1997). Đồng bộ máy xới - máy bốc hoạt động có hiệu quả trên 

các mỏ đá. Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 6. Hội Khoa học và công nghệ mỏ 

Việt Nam. Hà Nội. Tr. 20. 
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20.  Hồ Sĩ Giao (1997). Vấn đề khai thác tận thu các lớp than mỏng ở khu vực 

Quảng Ninh. Tạp chí Than Việt Nam, số 1. Tổng công ty Than Việt Nam. 

Hà Nội. Tr. 13-14. 

21.  Hồ Sĩ Giao (1997). Xác định chiều dày tối thiểu lớp than tận thu trên các 

mỏ lộ thiên Quảng Ninh. Tạp chí Than Việt nam, số 3. Tổng công ty Than 

Việt Nam. Hà Nội. Tr. 1-2. 

22.  Hồ Sĩ Giao (1997). Vấn đề khai thác chọn lọc các vỉa than phức tạp trên 

các mỏ lộ thiên Quảng Ninh. Tạp chí Than Việt Nam, số 7. Tổng công ty 

Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 3-4. 

23.  Hồ Sĩ Giao, Lê Đức Phương (1997). Lựa chọn công nghệ và thiết bị khai 

thác chọn lọc vỉa mỏng và vỉa có cấu trúc phức tạp. Tạp chí Than Việt Nam, 

số 10. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 10-11. 

24.  Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Xuân Thương (1997). Nghiên cứu mở rộng biên giới 

khai thác mỏ Cọc Sáu. Tạp chí Than Việt Nam, số 11. Tổng công ty Than 

Việt Nam. Hà Nội. Tr. 4. 

25.  Hồ Sĩ Giao (1998). Khai thác mỏ lộ thiên ở những năm sau 2000. Tạp chí 

Công nghiệp mỏ, số 3. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà Nội. 

Tr. 16-17. 

26.  Hồ Sĩ Giao (1998). Công nghệ và thiết bị trên các mỏ than lộ thiên. Tuyển 

tập báo cáo HNKH mỏ lần thứ 11. Hà Nội. Tr. 193-200. 

27.  Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Sỹ Hội (1998). Hạn chế tác động có hại của nổ mìn 

trên mỏ lộ thiên tới môi trường. Tạp chí Than Việt Nam, số 1. Tổng công ty 

Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 18. 

28.  Hồ Sĩ Giao (1998). Một vài suy nghĩ về hiện trạng khai thác than lộ thiên. 

Tạp chí Than Việt Nam, số 11. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 5-

6. 

29.  Hồ Sĩ Giao (1998). Vấn đề công nghệ và thiết bị trên các mỏ than lộ thiên. 

Tạp chí Thông tin KHCN kinh tế than, số 9. Tổng công ty Than Việt Nam. 

Hà Nội. Tr. 7-14. 

30.  Hồ Sĩ Giao (1998). Hệ thống khai thác có góc nghiêng bờ công tác lớn. Tạp 

chí Thông tin KHCN kinh tế than, số 12. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà 

Nội. Tr. 6-10. 

31.  Hồ Sĩ Giao, Nguyễn Đức Bình, Trương Tử Văn (1998). Phương hướng 

phát triển khoa học công nghệ khai thác lộ thiên tới năm 2010 và 2020. Bản 

tin phục vụ quản lý, số 12. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 9-15. 
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32.  Hồ Sĩ Giao (1999). Kho báu đại dương. Tạp chí Than Việt Nam, số 2. Tổng 

công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 18. 

33.  Hồ Sĩ Giao (1999). Nổ khí mêtan ở các mỏ than thế giới. Tạp chí Than Việt 

Nam, số 3. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 18. 

34.  Hồ Sĩ Giao (1999). Tiềm năng và tình hình khai thác than lộ thiên của Nga 

và các nước SNG. Bản tin phục vụ quản lý, số 2. Tổng công ty Than Việt 

Nam. Hà Nội. Tr. 22-23. 

35.  Hồ Sĩ Giao (1999). Công nghệ khai thác chọn lọc các vỉa than. Thông tin 

Khoa học công nghệ mỏ, số 4. Tổng công ty Than Việt Nam. Hà Nội. Tr. 18. 

36.  Hồ Sĩ Giao (1999). Khai thác than lộ thiên của Nga và các nước SNG. Tạp 

chí Công nghiệp mỏ, số 3. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam. Hà 

Nội. Tr. 29. 

37.  Hồ Sĩ Giao (1999). Nghiên cứu công nghệ và thiết bị khai thác chọn lọc vỉa 
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